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	SỞ GDĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC -  NĂM HỌC 2020-2021
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I. Thông tin:

1. Tổ trưởng: Hồ Thăng Vĩnh Vỹ 
2.   Nhóm trưởng chuyên môn: Nguyễn Thị Ni Na
II. Kế hoạch cụ thể:
HỌC KỲ I

Từ tuần 1 đến tuần 18 (thực học)

	Tuần
	Tiêt
	Tiết

Tên chủ đề /Bài học
	Nội dung/Mạch kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức TC dạy học
	 Ghi chú

	1,2
	1,2
	Chủ đề: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm
	Bài 2: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

	I. Điện trở
1. Công dụng, cấu tạo, phân loại, ký hiệu

2. Các số liệu kĩ thuật

II. Tụ điện

1. Công dụng, cấu tạo, phân loại, ký hiệu

2. Các số liệu kĩ thuật

III. Cuộn Cảm

1. Công dụng, cấu tạo, phân loại, ký hiệu

2. Các số liệu kĩ thuật

IV. Bài tập minh họa và luyện tập

	1. Kiến thức:

- Phát biểu được thế nào là điện trở, tụ điện và cuộn cảm.
- Nêu được công dụng của điện trở, tụ điện và cuộn cảm.

- Nêu được các số liệu kĩ thuật của điện trở, tụ điện, cuộn cảm

- Nhận biết được hình dạng và phân lọai điện trở, tụ điện, cuộn cảm.

     - Nắm được qui ước ghi vòng màu và cách đọc giá trị cảu các linh kiện.

2. Kỹ năng: 

-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.

- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.

-Kỹ năng tính toán.

3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập

4. Đinh hướng phát triển năng lực.

- Năng lực đặc thù:

 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ

 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 

 +  Năng lực tự chủ và tự học: 

 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 

 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
 
	Trên lớp
	

	
	
	
	Bài 3: Thực hành Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

	
	
	
	

	3, 4, 5, 6
	3, 4, 5, 6

	Chủ đề: Linh kiện bán dẫn IC và thực hành về linh kiện bán dẫn
	Bài 4: Linh kiện bán dẫn IC
Bài 5: Thực hành Điốt - Tirixto – Triac

Bài 6: Thực hành Tranzito


	I.  Điốt bán dẫn
II. Tranzito

III. Tirixto

IV. Triac và Điac
V. Quang điện tử

VI. Thực hành Điốt - Tirixto - Triac

VII. Thực hành Tranzito


	1. Kiến thức
- Biết cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng của một số linh kiện bán dẫn và IC.

 - Biết được nguyên lý làm việc của tirixto và triac.
2. Kỹ năng: 

- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng quan sát, phân tích.
- Kỹ năng đọc và xử lí số liệu.
- Kỹ năng thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.

- Kỹ năng trình bày ý tưởng/suy nghĩ.

- Kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập.
4. Đinh hướng phát triển năng lực.

- Năng lực đặc thù:

 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ

 + Đánh giá công nghệ

 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 

 +  Năng lực tự chủ và tự học
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

	Trên lớp
	

	7
	7

	
	Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử - chỉnh lưu - nguồn một chiều
	I. Khái niệm phân loại mạch điện tử
II. Mạch chỉnh lưu và nguồn một chiều

1. Khái niệm mạch chỉnh lưu

2. Nguồn một chiều
	1. Kiến thức

-Biết được khái niệm, phân loại mạch điện tử.

 -Hiểu được chức năng của mạch chỉnh lưu, mạch lọc và mạch ổn áp.
2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin trong sách.
- Kỹ năng trình bày trước lớp.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập

4. Đinh hướng phát triển năng lực.

- Năng lực đặc thù:

 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ

 + Đánh giá công nghệ

 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 

 +  Năng lực tự chủ và tự học
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

	Trên lớp
	

	8
	8
	
	Bài 8: Mạch khuếch đại. Mạch tạo xung
	I. Mạch khuếch đại
1. Chức năng của mạch khuếch đại

2. Sơ đồ và nguyên lí làm việc của mạch khuếch đại

II. Mạch tạo xung

1. Chức năng của mạch tạo xung

2. Sơ đồ của mạch tạo xung đa hài tự dao động
	1. Kiến thức:

- Biết được chức năng, sơ đồ và nguyên lý làm việc của mạch điện khuếch đại thuật toán và mạch tạo xung đơn giản.
2. Kỹ năng:

- Kỹ năng làm việc nhóm.

- Kỹ năng quan sát, đọc và xử lí số liệu.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập

4. Đinh hướng phát triển năng lực.

- Năng lực đặc thù:

 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ

 + Đánh giá công nghệ

 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 

 +  Năng lực tự chủ và tự học
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

	Trên lớp

	

	9 +10
	9, 10
	 
	Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản


	I. Nguyên tắc chung

II. Các bước thiết kế

1. Thiết kế mạch nguyên lí

2. Thiết kế mạch lắp ráp

III. Thiết kế nguồn điện một chiều

1. Lựa chọn sơ đồ thiết kế

2.  Sơ đồ bộ nguồn

3. Tính toán và chọn các linh kiện trong mạch.
	1. Kiến thức:

-Biết được nguyên tắc chung và các bước thiết kế mạch điện tử.
 -Thiết kế được một mạch điện tử đơn giản.
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng làm việc theo nhóm và tư duy logic
- Kỹ năng thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.
- Kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập.

4. Đinh hướng phát triển năng lực.

- Năng lực đặc thù:

 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ

 + Đánh giá công nghệ

 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 

 +  Năng lực tự chủ và tự học
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

	Trên lớp


	

	11
	11
	
	Bài 10: Thực hành mạch nguồn điện một chiều
	I. Chuẩn bị

II. Nội dung và quy trình thực hành

III. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hành
	1. Kiến thức:

- Nhận dạng được các lịnh kiện và vẽ được sơ đồ nguyên lí từ mạch nguồn thực tế.

- Phân tích được nguyên lí làm việc của mạch điện.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quan sát và thao tác thực hành.

- Kỹ năng làm việc theo nhóm và tư duy logic
- Kỹ năng thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.
- Kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập.

4. Đinh hướng phát triển năng lực.

- Năng lực đặc thù:

 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ

 + Đánh giá công nghệ

 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 

 +  Năng lực tự chủ và tự học
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

	Phòng thực hành
	

	12
	12
	
	Kiểm tra 1 tiết


	
	
	Trên lớp
	

	13
	13


	
	Bài 12: Thực hành:Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng Trazito


	I. Chuẩn bị

II. Nội dung và quy trình thực hành

III. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hành
	1. Kiến thức:

-Biết điều chỉnh từ xung đa hài đối xứng sang xung đa hài không đối xứng.

 -Biết điều chỉnh chu kì xung nhanh hay chậm.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quan sát và thao tác thực hành.

- Kỹ năng làm việc theo nhóm và tư duy logic

- Kỹ năng thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.

- Kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.

3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập.

4. Đinh hướng phát triển năng lực.

- Năng lực đặc thù:

 + Nhận thức công nghệ

 + Giao tiếp công nghệ

 + Sử dụng công nghệ

 + Đánh giá công nghệ

 + Thiết kế kĩ thuật

- Năng lực chung 

 +  Năng lực tự chủ và tự học

 + Năng lực giao tiếp và hơp tác

 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo


	Phòng thực hành

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	14


	
	Bài 13: 
Khái niệm về mạch điện tử điều khiển


	I. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

II. Công dụng

III. Phân loại


	1. Kiến thức:

- Biết được khái niệm, công dụng và phân loại mạch điện tử điều khiển.
2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh.

- Kỹ năng tìm hiểu và phân tích, xử lý thông tin.
- Kỹ năng trình bày trước lớp.
- Kỹ năng quan sát và nhận biết được mạch điện tử trong đời sống.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập.
4. Đinh hướng phát triển năng lực.

- Năng lực đặc thù:

 + Nhận thức công nghệ

 + Giao tiếp công nghệ

 + Sử dụng công nghệ

 + Đánh giá công nghệ

 + Thiết kế kĩ thuật

- Năng lực chung 

 +  Năng lực tự chủ và tự học

 + Năng lực giao tiếp và hơp tác

 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo


	Trên lớp


	

	15

	15
	
	Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu

	I. Khái niệm về mạch điều khiển tín hiệu

II. Công dụng

III. Nguyên lí chung của mạch điều khiển tín hiệu
	1. Kiến thức:
-Hiểu được khái niệm về mạch điều khiển tín hiệu.
-Biết được các khối cơ bản của mạch điều khiển tín hiệu.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quan sát và mô tả thiết bị qua hình ảnh.

- Kỹ năng trình bày trước lớp.

- Kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập

4. Đinh hướng phát triển năng lực.

- Năng lực đặc thù:

 + Nhận thức công nghệ

 + Giao tiếp công nghệ

 + Sử dụng công nghệ

 + Đánh giá công nghệ

 + Thiết kế kĩ thuật

- Năng lực chung 

 +  Năng lực tự chủ và tự học

 + Năng lực giao tiếp và hơp tác

 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo


	 Trên lớp

	

	16
	16
	
	Bài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

	I. Công dụng
II. Nguyên lí làm việc
III. Một số mạch điều khiển động cơ một pha
	1. Kiến thức:

- Biết được công dụng của mạch điện tử điều khiển tốc độ động cơ 1 pha.

- Hiểu được mạch điều khiển tốc độ quạt điện bằng triac. 
2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quan sát và mô tả thiết bị qua hình ảnh.

- Kỹ năng trình bày trước lớp.

- Kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập

4. Đinh hướng phát triển năng lực.

- Năng lực đặc thù:

 + Nhận thức công nghệ

 + Giao tiếp công nghệ

 + Sử dụng công nghệ

 + Đánh giá công nghệ

 + Thiết kế kĩ thuật

- Năng lực chung 

 +  Năng lực tự chủ và tự học

 + Năng lực giao tiếp và hơp tác

 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo


	Trên lớp
	

	17
	17
	
	KIỂM TRA HỌC KÌ I
	Theo đề Trường
	
	1 
	Trên lớp

	18
	18
	
	TRẢ BÀI KIỂM TRA HK I
	
	
	1
	Trên lớp

	HỌC KÌ II (17 Tuần tính từ tuần 19 đến tuần 35)

	19 + 20
	19, 20
	
	Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

	I. Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

II. Sơ đồ khối, nguyên lí làm việc của hệ thống thông tin và viễn thông

	1. Kiến thức:

- Biết được công dụng của mạch điện tử điều khiển tốc độ động cơ 1 pha.

- Hiểu được mạch điều khiển tốc độ quạt điện bằng triac. 
2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quan sát và mô tả thiết bị qua hình ảnh.

- Kỹ năng trình bày trước lớp.

- Kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập

4. Đinh hướng phát triển năng lực.

- Năng lực đặc thù:

 + Nhận thức công nghệ

 + Giao tiếp công nghệ

 + Sử dụng công nghệ

 + Đánh giá công nghệ

 + Thiết kế kĩ thuật

- Năng lực chung 

 +  Năng lực tự chủ và tự học

 + Năng lực giao tiếp và hơp tác

 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo


	Trên lớp
	

	21
	21

	
	Bài 18: Máy tăng âm
	I. Khái niệm về máy tăng âm

II. Sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy tăng âm
	1. Kiến thức:

-Hiểu được sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy tăng âm.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng nhận biết thiết bị tăng âm qua hình ảnh
- Kỹ năng trình bày trước lớp.

- Kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập

4. Đinh hướng phát triển năng lực.

- Năng lực đặc thù:

 + Nhận thức công nghệ

 + Giao tiếp công nghệ

 + Sử dụng công nghệ

 + Đánh giá công nghệ

 + Thiết kế kĩ thuật

- Năng lực chung 

 +  Năng lực tự chủ và tự học

 + Năng lực giao tiếp và hơp tác

 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo


	Trên lớp
	

	22
	22
	
	Bài 19: Máy thu thanh
	I. Khái niệm về máy thu thanh
II. Sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy thu thanh
	1. Kiến thức:

-Hiểu được sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy thu thanh.
2. Kỹ năng:

- Kỹ năng nhận biết thiết bị thu thanh qua hình ảnh
- Kỹ năng trình bày trước lớp.

- Kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập

4. Đinh hướng phát triển năng lực.

- Năng lực đặc thù:

 + Nhận thức công nghệ

 + Giao tiếp công nghệ

 + Sử dụng công nghệ

 + Đánh giá công nghệ

 + Thiết kế kĩ thuật

- Năng lực chung 

 +  Năng lực tự chủ và tự học

 + Năng lực giao tiếp và hơp tác

 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo


	Trên lớp
	

	23
	23
	
	Bài 20: Máy thu hình
	I. Khái niệm về máy thu hình

II. Sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy thu hình
	1. Kiến thức:

-Hiểu được sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy thu hình
2. Kỹ năng:

- Kỹ năng nhận biết thiết bị thu hình âm qua hình ảnh
- Kỹ năng trình bày trước lớp.

- Kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập

4. Đinh hướng phát triển năng lực.

- Năng lực đặc thù:

 + Nhận thức công nghệ

 + Giao tiếp công nghệ

 + Sử dụng công nghệ

 + Đánh giá công nghệ

 + Thiết kế kĩ thuật

- Năng lực chung 

 +  Năng lực tự chủ và tự học

 + Năng lực giao tiếp và hơp tác

 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo


	Trên lớp
	

	24 +25
	24, 25

	
	Bài 22: Hệ thống điện quốc gia


	I. Khái niệm về hệ thống điện quốc gia

II. Sơ đồ lưới điện quốc gia

III. Vai trò của hệ thống điện quốc gia

IV. Liên hệ thực tế
	1. Kiến thức:

-Hiểu được thế nào là hệ thống điện quốc gia.

- Hiểu được vai trò của hệ thống điện quốc gia.
2. Kỹ năng:

- Kỹ năng trình bày trước lớp.

- Kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập

4. Đinh hướng phát triển năng lực.

- Năng lực đặc thù:

 + Nhận thức công nghệ

 + Giao tiếp công nghệ

 + Sử dụng công nghệ

 + Đánh giá công nghệ

 + Thiết kế kĩ thuật

- Năng lực chung 

 +  Năng lực tự chủ và tự học

 + Năng lực giao tiếp và hơp tác

 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo


	Trên lớp
	

	26 + 27
	26, 27
	
	Bài 23: 
Mạch điện xoay chiều ba pha


	I. Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha

II. Cách nối nguồn điện và tải ba pha
	1. Kiến thức:

- Hiểu được nguồn điện ba pha và các đại lượng đặc trưng của mạch điện ba pha.
 - Biết được cách nối nguồn điện và tải hình sao , hình tam giác và các mối liên hệ giữa đại lượng dây 2. Kỹ năng:

- Kỹ năng trình bày trước lớp.

- Kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập

4. Đinh hướng phát triển năng lực.

- Năng lực đặc thù:

 + Nhận thức công nghệ

 + Giao tiếp công nghệ

 + Sử dụng công nghệ

 + Đánh giá công nghệ

 + Thiết kế kĩ thuật

- Năng lực chung 

 +  Năng lực tự chủ và tự học

 + Năng lực giao tiếp và hơp tác

 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo


	Trên lớp
	

	 28 + 29 +30
	28, 29, 30
	Chủ đề: Các thiết bị ba pha
	Bài 25: Máy phát điện xoay chiều ba pha. Máy biến áp ba pha
	I. Khái niệm, phân loại và công dụng của máy phát điện xoay chiều ba pha.

II. Máy biến áp ba pha

III. Khái niệm và công dụng của động cơ không đồng bộ ba pha

IV. Cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha
	1. Kiến thức:

- Biết được khái niệm, phân loại và công dụng của máy điện xoay chiều ba pha.

- Biết công dụng, cấu tạo, cách nối dây, nguyên lí làm việc của máy biến áp ba pha.

- Biết được công dụng, cấu tạo, nguyên lí làm việc và cách nối dây động cơ không đồng bộ ba pha.

2. Kỹ năng:
- Kỹ năng nhận biết thiết bị thông qu hình ảnh.
- Kỹ năng trình bày trước lớp.
- Kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập

4. Đinh hướng phát triển năng lực.

- Năng lực đặc thù:

 + Nhận thức công nghệ

 + Giao tiếp công nghệ

 + Sử dụng công nghệ

 + Đánh giá công nghệ

 + Thiết kế kĩ thuật

- Năng lực chung 

 +  Năng lực tự chủ và tự học

 + Năng lực giao tiếp và hơp tác

 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo


	Trên lớp
	

	
	
	
	Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha
	
	
	
	

	31
	31

	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	Trên lớp 
	

	32
	32

	
	Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ


	I. Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
II. Nguyên lí làm việc của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ


	1. Kiến thức:

- Biết được khái niệm, đặc điểm, yêu cầu và nguyên lí làm việc của mạng điện sản xuất qui mô nhỏ.
2. Kỹ năng:

- Kỹ năng đọc và phân tích thông tin, dữ liệu.

- Kỹ năng trình bày trước lớp.

- Kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập.
4. Đinh hướng phát triển năng lực.

- Năng lực đặc thù:

 + Nhận thức công nghệ

 + Giao tiếp công nghệ

 + Sử dụng công nghệ

 + Đánh giá công nghệ

 + Thiết kế kĩ thuật

- Năng lực chung 

 +  Năng lực tự chủ và tự học

 + Năng lực giao tiếp và hơp tác

 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo


	Trên lớp


	

	33
	33

	
	Bài 30: Ôn tập
	
	
	Trên lớp
	

	34
	34
	
	KIỂM TRA HỌC KÌ II
	Theo đề trường
	
	Trên lớp


	

	35
	35
	
	TRẢ BÀI KIỂM TRA 
	
	
	Trên lớp
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